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BÁO CÁO

Kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an nhân dân (số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/02/2024)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác NVCB của lực lượng CAND
2. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố (theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Thông tư liên tịch số 0U/2017/TTLT ngày 29/12/2 Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT ngày 29/11/2021, Thông tư số 28/2020 BCA ngày 26/3/2020, Thông tư số 129/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng CAND).

2.1. Công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

- Tổng số tin đã tiếp nhận: ... tin (năm 2022:..; năm 2023: ...; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...), gồm:

+ Tin báo về tội phạm kinh tế: …tin (năm 2022:..; năm 2023: ...; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...);
+ Tố giác về tội phạm khởi tố: … tin (năm 2022:..; năm 2023: ...; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...);

+ Kiến nghị khởi tố: …. tin (năm 2022:..; năm 2023: ...; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...);

+ Tin từ hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an khác: ... tin (năm 2022: ..; năm 2023: ...; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...).

- Công tác tổ chức trực ban hình sự, bố trí cán bộ, phân công lực lượng để tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố?

- Trình tự, thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

+ Do cá nhân, tổ chức trực tiếp đến tố giác: ... tin?

+ Qua đường bưu điện, giao liên: ... tin?

+ Qua phương tiện thông tin đại chúng, qua hòm thư điện tử: ... tin?

+ Qua điện thoại: ... tin?

+ Đối với trường hợp hành vi phạm tội đang diễn ra hoặc có thể diễn ra đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích, tài sản của cơ quan, tổ chức và cá nhân: ... tin?
 + Qua các nguồn khác: ... tin?

2.2. Công tác phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
Tổng số tin đã phân loại: ... tin (năm 2022: ..; năm 2023: ...; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...), trong đó:

- Chuyển cơ quan khác giải quyết: ... tin (năm 2022: .; năm 2023: .. năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...).

- Thụ lý giải quyết: …tin (năm 2022: ...; năm 2023: ….; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...). Trong đó: … tin có dấu hiệu tội phạm;…. tin không có dấu hiệu tội phạm.

- Không giải quyết: ... tin (năm 2022: .; năm 2023: ..; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...). Trong đó: ... tin không có hoạt động nghiệp vụ nào; ... tin xác minh ban đầu sau không phân công giải quyết; ... tin đưa vào nghiệp vụ trinh sát.

- Công tác phân loại, xử lý thông tin liên quan đến tội phạm? Việc báo cáo lãnh đạo để phân loại, xử lý và chuyển tin đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết? - Việc xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra? Việc phân loại, xử lý tin của Thủ trưởng đơn vị; việc tiến hành kiểm tra, xác minh và chuyển tố giác, tin báo đến cơ quan có thẩm quyền thực hiện như thế nào?

- Đối với Cơ quan điều tra

+ Việc phân công đơn vị chủ trì phân loại, đề xuất xử lý sau khi tiếp nhận tô giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thực hiện như thế nào?

+ Việc phân loại, giải quyết đối với thông tin không phải là tố giác, tin báo về tội phạm?

+ Công tác giải quyết đối với nguồn tin có dấu hiệu tội phạm nhưng không đủ điều kiện giải quyết (không rõ họ tên, địa chỉ) có tiến hành xác minh hoặc chuyển đến đơn vị liên quan giải quyết theo quy định không?

3. Công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29/12/2017, Thông tư liên tịch số 01/2021 ngày 29/11/2021, Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020, Thông tư số só 129/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng CAND).

Tổng số tin giải quyết theo thẩm quyền:02 tin (Số tin đang xác minh, đang giải quyết hoặc đang tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm từ trước năm 2022 chuyển sang: 0; năm 2022: 0; năm 2023: 02; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: 0); gồm:

+ Đã giải quyết: 02 tin (đúng thời hạn: 02; quá thời hạn: ...);

+ Đang giải quyết: ... tin (còn thời hạn: ...; quá thời hạn: ...);

+ Chưa giải quyết: ... tin (còn thời hạn: ...; quá thời hạn: ...), lý do?

+ Không phân công giải quyết ... tin, lý do?

- Kết quả giải quyết:

+ Ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: . tin (chuyển truy tố: ... vụ; tạm đình chỉ: .. vụ... bị can; đình chỉ: ... vụ/... bị can);

+ Ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. 02 tin, trong đó căn cứ khoản 3, Điều 29, Bộ luật IIS năm 2015 để ra quyết định Không khởi tố vụ án:  tin; các vụ Cố ý gây thương tích, Tai nạn giao thông bị hại từ chối giám định căn cứ khoản 2, Điều 157, Bộ luật TTHS năm 2015 ra quyết định Không khởi tố vụ án 0 tin;

+ Tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin: 0 tin, trong đó: 0tin căn cứ theo Khoản 1, Điều 148, Bộ luật TTHS năm 2015; ..... tin căn cứ theo điểm b, Khoản 3, Điều 16 Thông tư số 28/2020/TT-BCA của Bộ Công an?

+ Chuyển cơ quan khác tiếp tục giải quyết: 0 tin.

- Việc thực hiện quy trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố như thế nào?

4. Công tác NVCB của lực lượng CSND

4.1. Công tác điều tra cơ bản (ĐTCB) (theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BCA-C41 ngày 01/4/2013, Thông tư số 16/2019/TT-BCA ngày 25/6/2019, Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BCA ngày 23/10/2019, Thông tư số số 60/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023, Hướng dẫn số 19/HD-BCA ngày 14/11/2023)
Tổng số ĐTCB: 07 (số lập trước năm 2022 chuyển sang thời kỳ thanh tra: ..; năm 2022: 06; năm 2023: 0; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: 01).

- Số ĐTCB đã kết thúc: 12 (năm 2022: 02; năm 2023: 02; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: 06).

- Số hiện đang ĐTCB: 01

- Việc rà soát, xác định đối tượng cần ĐTCB theo Mục II Phần I Hướng dẫn số 19/HD-BCA như thế nào?

- Nội dung, trình tự, phương pháp ĐTCB theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 60/2023/TT-BCA và Mục III Phần I Hướng dẫn số 19/HD-BCA thực hiện như thế nào?

- Việc phát triển nghiệp vụ từ công tác ĐTCB như thế nào?

- Việc tham mưu, đề xuất và triển khai các phương án, kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm; các giải pháp khắc phục những bất cập, sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội?

- Việc thực hiện công tác ĐTCB theo lĩnh vực xuyên suốt quy định tại Mục V Phần I Hướng dẫn số 19/HD-BCA như thế nào?
* Đánh giá, nhận xét: 
- Ưu điểm: Đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về công tác ĐTCB theo lĩnh vực xuyên suốt của hệ lực lượng Cảnh sát kinh tế. Trong quá trình thực hiện công tác ĐTCB cán bộ trinh sát đã thường xuyên thu thập thông tin, tài liệu bổ sung vào trong hồ sơ theo đúng quy định và có giá trị. Đồng thời đề ra các biện pháp, xây dựng kế hoạch để phục vụ công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy.

-Tồn tại: Một số thông tin, tài liệu cán bộ trinh sát thu thập để đưa vào một số hồ sơ ĐTCB còn chưa sâu, chưa trọng tâm, trọng điểm, chưa phản ánh đầy đủ về tình hình địa bàn, lĩnh vực. 

4.2. Công tác sưu tra (ST) (theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT- BCA-C41 ngày 01/4/2013, Thông tư số 16/2019/TT-BCA ngày 25/6/2019, Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BCA ngày 23/10/2019, Thông tư số 60/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023, Hướng dân số 19/HD-BCA ngày 14/11/2023)

Tổng số ST: 109 (số lập trước năm 2022 chuyển sang thời kỳ thanh tra: 14 ; năm 2022: 44; năm 2023: 51; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: 20). Phân loại:

Loại A: 88; loại B: 31
- Số đã kết thúc: 55 (năm 2022: 12; năm 2023: 43; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: 0); trong đó:

+ Phân loại: Loại A: 34; loại B: 21
- Lý do: Hết thời hạn ST: .., không còn điều kiện, khả năng và biểu hiện nghỉ vẫn hoạt động phạm tội: ..; đi khỏi nơi cư trú; .; đẩy lên hiềm nghĩa dây lên chuyên án  05; bị tạm giam hoặc bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiệm bắt buộc 03; xây dựng thành CTVBM:

- Số đang ST: 64 Phân loại Loại A 54; loại B 10
- Việc thực hiện quy trình, nội dung, phương pháp ST?

- Việc phát triển nghiệp vụ từ công tác ST như thế nào?

* Việc tổng hợp, đánh giá tình hình, phương thức thủ đoạn, quy luật hoạt động của đối tượng ST, đã dụng được bao nhiêu băng nhóm để tiến hành ST?

* Đánh giá, nhận xét:

- Ưu điểm: Nhìn chung, cán bộ trinh sát đã thường xuyên thu thập thông tin, tài liệu để bổ sung vào hồ sơ theo quy định, bố trí CTVBM để giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của đối tượng để có đối sách phù hợp, có đối tượng sưư tra đã bị xử lý hành chính hoặc đẩy lên hiềm nghi.

- Tồn tại: Tỷ lệ bắt đối tượng sưu tra còn thấp; Số đối tượng sưu tra đẩy lên XMHN, xác lập chuyên án hạn chế.

4.3. Công tác xác minh hiềm nghi (XMHN) (theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BCA-C41 ngày 01/4/2013, Thông tư số 16/2019/TT-BCA ngày 25/6/2019; Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BCA ngày 23/10/2019; Thông tư số 60/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023; Hướng dẫn số 19/1|D-BCA ngày 14/11/2023)

Tổng số XMHN: 18 (số lập trước năm 2022 chuyển sang thời kỳ thanh tra: 02; năm 2022: 08; năm 2023: 8; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: 0)

- Số đã kết thúc: 18 (năm 2022: 4; năm 2023: 13; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: 01);

Lý do: Loại khỏi hiểm nghỉ: ... (không có hoạt động phạm tội: 11; không còn dấu hiệu hiềm nghỉ: ...; đối tượng hiềm nghi chết: ...; hết thời hạn xác minh hiệm nghỉ: ...); đẩy lên chuyên án: ...; khởi tố: 7; xử lý VPHIC: ...; đưa vào ST: ... - Só dang XMHN:

- Căn cứ xác lập hiềm nghi như thế nào? trình tự, phương pháp, thời hạn XMIIN thực hiện như thế nào?

- Đã xác lập bao nhiêu hiểm nghỉ từ công tác NVCB (từ công tác ĐTCB? ST? nguồn tin của CTVBM?) kết quả giải quyết sau khi xác lập hiềm nghi theo từng năm?

* Đánh giá, nhận xét:

- Ưu điểm:

Đã lập và đăng ký hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật, nguyên tắc hoạt động của ngành. Trong hồ sơ hiềm nghi cán bộ trinh sát đã thường xuyên bổ sung tài liệu về diễn biến hoạt động của đối tượng hiềm nghi với đầy đủ tài liệu cần thiết như: Xây dựng kế hoạch, báo cáo tin, lý lịch đối tượng… Quá trình xác lập hiềm nghi, cán bộ trinh sát đã chủ động phối hợp với các lực lượng để tiến hành thu thập tài liệu một cách khách quan, toàn diện, chính xác, phản ánh về dấu hiệu nghi vấn cần tập trung xác minh làm rõ. Vận dụng từ thực tiễn công tác đấu tranh, cán bộ trinh sát đã tiến hành xác minh bằng nhiều nguồn tin khác nhau để đưa ra phương pháp chiến thuật cho công tác giải nghi được đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng thời gian quy định. Các hoạt động xác minh được thực hiện một cách thận trọng, tỷ mỷ, đảm bảo bí mật, không để lộ trong quá trình xác minh.

-Tồn tại:

+ Công tác XMHN đẩy lên từ công tác sưu tra còn hạn chế, chưa tập trung vào đối tượng hoạt động có tính chất nghiêm trọng trở lên. Thực tế trong các chuyên án, vụ án điều tra nhiều trường hợp trinh sát, cán bộ điều tra xây dựng kế hoạch xác minh đối tượng nghi vấn có kết quả cụ thể nhưng không lập hồ sơ hiềm nghi hoặc ngại lập hồ sơ hiềm nghi.

+ Sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác XMHN chưa tốt, chưa đồng bộ. Thực chất kết quả công tác XMHN hiện nay còn mang tính hình thức, chủ yếu là chuyển về sưu tra để tiếp tục theo dõi hoặc giải nghi; tỷ lệ hiềm nghi được đẩy lên chuyên án đấu tranh còn hạn chế. 

4.4. Công tác chuyên án (CA) (theo quy định tại Thông tư số số 21/2013/TT-BCA-C41 ngày 01/4/2013, Thông tư số 16/2019/TT-BCA ngày 25/6/2019, Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BCA ngày 23/10/2019, Thông tư số 60/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023, Hướng dẫn số 19/HD-BCA ngày 14/11/2023)

Tổng số CA: ... số CA: ... (số lập trước năm 2022 chuyển sang thời kỳ thanh tra: 0; năm 2022: 01; năm 2023: 0; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: 0).

- Số CA đã kết thúc: ... (năm 2022: 01; năm 2023: .; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...). Lý do: Phá án toàn bộ: 01; đình chỉ chuyên án: 

- Số CA đang đấu tranh: ... (tạm đình chỉ: ...; gia hạn thời hạn đấu tranh: ...).
- Căn cứ xác lập, nhiệm vụ, phương pháp xác lập, đấu tranh CA thực hiện

như thế nào?

Đã xác lập chuyên án từ công tác NVCB (từ ST, XMHN: 01, sử dụng CTVBM?) bao nhiều CA được xác lập từ ST, hiềm nghi 01
- Đã đình chỉ bao nhiêu CA? Căn cứ tạm đình chỉ chuyên án?

- Việc sơ kết, tổng kết CA để rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được thực hiện như thế nào?

* Đánh giá, nhận xét:

- Ưu điểm: Công tác đấu tranh chuyên án đã có chuyển biến về nhận thức, từ chỉ huy đến cán bộ chiến sỹ cơ bản đã nắm vững nội dung công tác đấu tranh chuyên án. Đặc biệt coi trọng các nguồn tài liệu từ công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi để xác lập chuyên án trinh sát.

Quá trình chỉ đạo công đấu tranh chuyên án đảm bảo thực hiện yêu cầu nghiệp vụ như: thu thập thông tin tài liệu, chuyển hóa chứng cứ, rút đặc tình ra khỏi chuyên án, thực hiện các bước đấu tranh chuyên án đúng nguyên tắc, không có chuyên án vi phạm nguyên tắc nghiệp vụ, vi phạm pháp luật, không có trường hợp oan sai, vô tội. Các chuyên án đều được tập trung thống nhất, nhanh chóng, kịp thời.

Các chuyên án kéo dài định kỳ 6 tháng, 1 năm đều có báo cáo sơ kết rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót trong hoạt động nghiệp vụ và đề ra phương hướng đấu tranh tiếp theo.

-Tồn tại:  Việc chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ tố tụng trong đấu tranh chuyên án lúng túng, thiếu chặt chẽ. Sự phối kết hợp với các lực lượng còn chưa đồng bộ, tài liệu thu thập chưa kịp thời dẫn đến tình trạng một số chuyên án thời gian kéo dài nhưng chưa có biện pháp đấu tranh hiệu quả. 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017) có hiệu lực pháp luật gây khó khăn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo Đặc tình đánh vào chuyên án dẫn đến công tác sử dụng ĐT chưa thật sự được phát huy.
 4.5. Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật (CTVBM) (theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BCA-C41 ngày 01/4/2013, Thông tư số 16/2019/TT-BCA ngày 25/6/2019, Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BCA ngày 23/10/2019, Thông tư số 60/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023, Hướng dẫn số 19/HD-BCA ngày 14/11/2023)
- Tổng số CTVBM: ... (số lập trước năm 2022 chuyển sang thời kỳ thanh tra: 20; năm 2022: 04; năm 2023: 4; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: 01).

- Số đã kết thúc: 16(năm 2022: 07 năm 2023: 9; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: 0). Trong đó: Đặc tính: 09 (lý do?); Cộng tác viên danh dự: 0(lý do?); Cơ sở bí mật: 05(lý do?); Vai ảo: 0 (lý do?); Hộp thư bí mật: 02 (lý do?). 
- Số đang quản lý, sử dụng: 11Trong đó: Đặc tính: 7 (loại 1: 7; loại 0: loại 3: ...); Cộng tác viên danh dự: ...; Cơ sở bí mật: 03; Vai ảo: ... (vai ảo nghiệp vụ: ...; vai ảo CTVBM: ...); Hộp thư bí mật: 01; Nhà nghiệp vụ:

- Việc lập quy hoạch xây dựng, sử dụng CTVBM thực hiện như thế nào?

- Lập kế hoạch xây dựng, sử dụng CTVBM hằng năm?

- Việc thực hiện quy trình xây dựng, sử dụng CTVBM?

- Hiệu quả các tin do CTVBM cung cấp như thế nào? Tỷ lệ 50% tin có giá trị phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tổng số tin của CTVBM.
- Có bao nhiêu tin của CTVDD có giá trị phục vụ công tác tham mưu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp phòng ngừa tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật?
 * Đánh giá, nhận xét: 
- Ưu điểm: Công tác xây dựng và sử dụng CTVBM và hồ sơ công tác xây dựng CTVBM thực hiện theo đúng quy định đảm bảo yêu cầu về số lượng, nguyên tắc, quy hoạch, kế hoạch; điều kiện, cơ sở, phương pháp xây dựng chủ yếu bằng phương pháp thuyết phục; việc quản lý và sử dụng CTVBM có hiệu quả, đạt về chất lượng, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy. Việc phân công, phân cấp và thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo đúng quy định, các chế độ chính sách được đảm bảo..

- Tồn tại: Thông tin tài liệu phản ánh trong một số hồ sơ còn chung chung chưa cụ thể.

5. Công tác NVCB của lực lượng ANND
5.1. Công tác ĐTCB (theo quy định tại Thông tư số 47/2013/TT-BCA-461 ngày 05/11/2013, Thông tư số 15/2019/TT-BCA-V01 ngày 25/6/2019)
Tổng số ĐTCB: ... (số lập trước năm 2022 chuyển sang thời kỳ thanh tra: ...; năm 2022: ...; năm 2023: ..; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...)

- Số ĐTCB đã kết thúc: ... (năm 2022: ..; năm 2023: ..; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...),

Số hiện đang ĐTCB: ... (Địa bàn? Mục tiêu? Tuyến? Lĩnh vực? Tổ chức địch? Tổ chức khác có liên quan đến ANQG? Khu công nghiệp? Chuyên đề đối tượng khác?)

- Việc rà soát, điều chỉnh đối tượng ĐTCB theo phân công, phân cấp?

- Việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục ĐTCB?

- Việc tham mưu, giải quyết những vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT?

* Đánh giá, nhận xét: Ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; khó khăn, vương mắc?

5.2. Công tác quản lý nghiệp vụ (QLNV) (theo quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BCA-461 ngày 05/11/2013, Thông tư số 15/2019/TT-BCA-V01 ngày 25/6/2019)
- Tổng số đối tượng QLNV: ... (số lập trước năm 2022 chuyển sang thời kỳ thanh tra: ..; năm 2022: .., năm 2023: .; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...).

- Số kết thúc QLNV: ... (năm 2022: ..; năm 2023: ..; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...). Lý do: Chuyển KTNV: ...; đấu tranh chuyên án: ...; kế hoạch nghiệp vụ: .; giáo dục, cảm hóa, sử dụng phục vụ yêu cầu nghiệp vụ:

- Số đối tượng đang QLNV: ... (danh mục I: ...; danh mục II: ...; danh mục III: ...; danh mục IV: ...). Phân loại: Loại A: ...; loại B:

- Việc rà soát, căn cứ dựa đối tượng vào QLNV?

- Việc quản lý đối tượng QLNV (công tác kiểm danh, kiểm diện; bố trí LLBM; phân loại đối tượng)?

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện (đối với báo cáo, đề xuất của trinh sát, quá trình QLNV đối tượng)?

* Đánh giá, nhận xét: Ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; khó khăn, vương mắc?

5.3. Công tác kiểm tra nghiệp vụ (KTNV) (theo quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BCA-461 ngày 05/11/2013, Thông tư số 15/2019/TT-BCA-VO1 ngày 25/6/2019)

- Tổng số đối tượng KTNV: ... (số lập trước năm 2022 chuyển sang thời kỳ thanh tra: ..; năm 2022: ..; năm 2023: ...; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...). - Số kết thúc KTNV: ... (năm 2022: ..; năm 2023: ...; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...). Lý do: Xác lập chuyên án: ..; khởi tố vụ án hình sự: ..; áp dụng biện pháp ngăn chặn: ...; đưa ra khỏi diện: ...; đối tượng xuất cảnh và định cư: ...; đối tượng chết:

Số dối tượng dạng KTNV: ...

- Căn cứ xác lập xác lập đối tượng KTNV? Tiến hành xác minh đối tượng KTNV? Căn cứ kết thúc KTNV?

- Thời hạn KTNV (không quá 12 tháng, 6 tháng phải sơ kết 1 lần)?

* Đánh giá, nhận xét: Ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; khó khăn, vương mắc?

5.4. Công tác xử lý, xác minh tin ban đầu, công tác truy xét, công tác truy tìm (theo quy định tại Thông tư số 49/2013/TT-BCA-461 ngày 05/11/2013, Thông tư số 15/2019/TT-BCA-V01 ngày 25/6/2019)

Tổng số vụ XMBĐ: ... (số lập trước năm 2022 chuyển sang thời kỳ thanh tra: .; năm 2022: ...; năm 2023: ...; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...); gồm:

+ Số đã kết thúc xác minh: ... (năm 2022: ..; năm 2023: ...; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...). Lý do: Chuyển QLNV: .; chuyển KTNV: ..; đấu tranh chuyên án: .; chuyển truy xét: ...; chuyển truy tìm:

+ Số dạng xác minh:

Tổng số vụ truy xét, truy tìm:... (số lập trước năm 2022 chuyển sang thời kỳ thanh tra: ...; năm 2022. .; năm 2023: .., năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...); gồm:

+ Số truy xét, truy tìm đã kết luận: ... (năm 2022: .; năm 2023: ..; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...). Số vụ truy xét, truy tìm kéo dài, phải gia hạn thời gian xác minh: ... (lý do?).

+ Số đang truy xét, truy tìm:

- Việc tiếp nhận, xử lý nguồn tin (xác định tính liên quan, tính chính xác và tính quan trọng); tiến hành xác minh tin; kết thúc xử lý, xác minh tin ban đầu?

- Việc thu thập thông tin, tài liệu về vụ việc xảy ra; căn cứ xác lập truy tìm; lập kế hoạch truy xét, truy tìm; tổ chức truy xét, truy tìm; căn cứ kết thúc truy xét, truy tìm; các hướng xử lý (xác lập chuyên án; quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc áp dụng biện pháp xử lý phù hợp; thu hồi tài liệu, vật dụng ảnh hưởng ANQG...)?

* Đánh giá, nhận xét: Ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; khó khăn, vương mác

 5.5. Công tác chuyên án (theo quy định tại Thông tư số 50/2013/TT-BCA- A61 ngày 05/11/2013, Thông tư số 15/2019/TT-BCA-V01 ngày 25/6/2019)
Tổng số CA: ... (số lập trước năm 2022 chuyển sang thời kỳ thanh tra: ..; năm 2022: ...; năm 2023: ..; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...).

- Số CA đã kết thúc: ... (năm 2022: ..; năm 2023: ..; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...). Lý do: Phá án toàn bộ: ...; đình chỉ chuyên án:

- Số CA đang đấu tranh: ... (tạm đình chỉ: ...; gia hạn thời hạn đấu tranh: .). - Căn cứ xác lập chuyên án?

Kế hoạch đấu tranh chuyên án; việc tổ chức thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án (điều tra, xác minh đối tượng; bố trí lực lượng bí mật; áp dụng các biện pháp, chiến thuật, đối sách...)?

- Căn cứ kết thúc chuyên án (các hình thức áp dụng: Phá án toàn bộ, phá án bộ phận, vừa trinh sát vừa phá án; đình chỉ chuyên án; xử lý đối tượng chuyên án); có bỏ lọt hành vi, đối tượng không?

* Đánh giá, nhận xét: 
5.6. Công tác xây dựng, sử dụng lực lượng bí mật (LLBM) (theo quy định tại Thông tư số 51/2013/TT-BCA-A61 ngày 05/11/2013, Thông tư số 15/2019/TT-BCA-V01 ngày 25/6/2019)

Tổng số LLBM: ... (số lập trước năm 2022 chuyển sang thời kỳ thanh tra: ..; năm 2022: ..; năm 2023: ...; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...).

- Số đã kết thúc: ... (năm 2022: ..; năm 2023: ...; năm 2024 đến thời điểm thanh tra: ...). Trong đó: Đặc tính: ... (lý do?); Cộng tác viên: ... (lý do?); Cơ sở bí  mật: ... (lý do?).

Số đang quản lý, sử dụng: ... Trong đó: Đặc tình: ; Cơ sở bí mật: 0
Trong đó: Đặc tính: ...; Cộng tác viên:

Phương pháp, trình tự xây dựng LLBM (lựa chọn và tổ chức xác minh về người định tuyển chọn; báo cáo đề nghị lãnh đạo duyệt; tổ chức kết nạp)?

- Sử dụng LLBM (giao nhiệm vụ cho LLBM; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cần thiết; thẩm tra tin, tài liệu thu thập; liên lạc, sinh hoạt định kỳ và đột xuất, báo cáo sinh hoạt định kỳ hằng tháng báo cáo lãnh đạo duyệt; báo cáo nhận xét, đánh giá chất lượng hằng quý; phân loại LLBM)?

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dụng, sử dụng LLBM?

* Đánh giá, nhận xét. Ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; khó khăn, vương mắc? 
6. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí (theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BCA ngày 10/01/2013, Thông tư số 29/2023/TT-BCA ngày 11/7/2023 quy định về quản lý và sử dụng kinh phí điều tra trong CAND; Thông tư số 49/2015/TT-BCA-C41 ngày 08/10/2015, Thông tư số 16/2019/TT-BCA ngày 25/6/2019, Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BCA ngày 23/10/2019, Thông tư số 61/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 quy định về công tác quản lý, sử dụng mặt phi của lực lượng CSND; Thông tư số 41/2015/TT-BCA-461 ngày 24/8/2015, Thông tư số 15/2019/TT-BCA ngày 25/6/2019 quy định về công tác quản lý, sử dụng một phi của lực lượng ANND)

- Tổng số kinh phí điều tra được cấp:
Tổng số kinh phí mật phí được cấp: 547.000.000 đồng (năm 2022: 231.000.000đ; năm 2023: 252.000.000Đđ; năm 2024: 64.000.000đ); kinh phí đã sử dụng 547.000.000 đồng; kinh phí còn lại 0 đồng. Việc lập dự toán, phân bố kinh phí quý 2 hàng năm. 
- Thẩm quyền chi, danh mục và định mức chi thực hiện như thế nào? Việc thanh, quyết toán kinh phí: Lập chứng từ, hóa đơn chi (kế hoạch chi, phiếu đề xuất chi, lập báo cáo quyết toán theo quy định); hồ sơ lưu giữ tài liệu về việc quản lý, sử dụng kinh phí của đơn vị như thế nào?

7. Công tác lập và quản lý hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác NVCB của lực lượng CAND (theo quy định tại Thông tư số 60/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020, Thông tư số 74/2021/TT- BCA ngày 01/7/2021, Thông tư số 26/2023/TT-BCA ngày 03/7/2023, Hướng dẫn số 142/IID-V06-14 ngày 16/6/2022)

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã phân công giải quyết: ... hô sơ, trong đó:

+ Tổng số: ... hồ sơ đăng ký;

+ Tổng số: ... hồ sơ không đăng ký (trên 01 tháng ...; trên 02 tháng ...); Tổng số hồ sơ công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an nhân dân: ... hồ sơ. Trong đó:

+ Tổng số: ... hồ sơ đăng ký;

+ Tổng số: ... hồ sơ không đăng ký;

Tổng số hồ sơ chậm đăng ký?

- Việc thực hiện trình tự, thủ thục, thời hạn lập, đăng ký hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và hồ sơ công tác NVCB của lực lượng CAND như thế nào?

* Đánh giá, nhận xét. Ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; khó khăn, vương mắc?

8. Xử lý cán bộ vi phạm
- Tổng số cán bộ vi phạm: ... (năm 2022: 0;  năm 2023: 0; năm 2024 đến

thời điểm thanh tra: 0).

- Hình thức xử lý cán bộ: Xử lý hình sự: ..; Tước danh hiệu CAND: Cách chức: .; Giáng chức: ..; Giáng cấp bậc hàm: ..; Cảnh cáo: ..; Khiên trách: ...; Xử lý khác: ... (phân loại cán bộ; phân loại thi đua...).

- Tóm tắt các hành vi vi phạm chủ yếu (phân tích rõ số liệu: Cán bộ vi phạm trong hoạt động điều tra, công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; cán bộ vi phạm trong công tác NVCB, công tác hồ sơ nghiệp vụ)?

- Việc xử lý cán bộ vi phạm có đảm bảo theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an không?
